
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BÉ VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG -LỚP NTD1TUẦN 1: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘThời gian thực hiện: Từ ngày 16/3/2026 - 21/3/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

16/3/2026
PTTC

Trườn qua vật cản cao 12 – 15cm
*Quan sát: xe đạp
*TCVĐ: Gà vào vườn rau
*Chơi thư viện sách

Xem tranh ảnh, băng hình về hình ảnh các cô bác đón bé
vào nhóm lớp

Thứ 3
17/3/2026

PTTCKNXH&TM
Nặn bánh xe

*Quan sát: Cây Mít
*TCVĐ: Cây cao,cỏ thấp
*Chơi trò chơi dân gian

Trò chơi vận động :Một đoàn tàu

Thứ 4
18/3/2026

PTNT
Nhận biết xe đạp, xe máy

*Quan sát: cây nhãn
*TCVĐ: Tập tầm vông
*Chơi với đồ chơi ngoài trời:tàu trượt,đu quay

- Trò chơi vận động phi máy bay giấy

Thứ 5
19/3/2026

PTNN
Thơ: Xe đạp

*Quan sát cây hoa sứ
*TCVĐ: dung dăng dung dẻ
*Chơi đồ dùng vận động phát triển tay chân: Quăng vòng cổ chai, kéo co, lăn vòng,
đẩy tạ, kéo mo cau...

Bé cùng cô thực hiện vệ sinh lớp học

Thứ 6
20/3/2026

PTTM
Hát: Lái ô tô

*Quan sát cây cam
*TCVĐ: Gà vào vườn rau
*Chơi khám phá với nước

Liên hoan văn nghệ cuối tuần

Thứ 7
21/3/2026

PTNN:
Ôn Thơ :Xe đạp

*Quan sát cây đu đủ
*TCVĐ: Chơi tập tầm vông
*Chơi các dụng cụ âm nhạc

Chơi hoạt động theo ý thích



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: MH - LỚP NT D2Tuần 3: Các hoạt động trong mùa hèThời gian thực hiện: Từ ngày 20/4 - 25 /4/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

20/4/2026
PTTCKNXH-TM:

Hát nắng sớm
- Quan sát: Cây xoài
- Chơi trò chơi gà vào vườn rau
- Chơi bể vầy

Trò truyện với trẻ về chủ đề

Thứ 3
21/4/2026

PTNN:
Thơ Bóng mây

- Quan sát: Cây nhãn
- Chơi trò chơi gà vào vườn rau
- Chơi bảng dán tranh bằng các nguyên liệu

Trò chơi : Bịt mắt bắt dê

Thứ 4
22/4/2026

PTTCKNXH-TM
Dán trang phục mùa hè

-Quan sát: Cây hoa mẫu đơn
- Chơi dung dăng dung dẻ
- Chơi với đồ chơi ngoài trời: tàu trượt đu quay..

Xem và trò chuyện với trẻ về các hoạt động trong mùa hè

Thứ 5
23/4/2026

PTNN
Truyện: Chiếc ô của thỏ trắng

-Quan sát cây mít
- Chơi trò trời nắng trời mưa
- Chơi đồ chơi vận động: Đánh bóng vào côn,ném bóng trúng đích ....

Bé cùng cô thực hiện vệ sinh lớp học

Thứ 6
24/4/2026

PTTCKNXH-TM
Bé chơi với bóng

-Quan sát cây cam
- Chơi nu na nu nống
- Chơi câu cá

Nêu gương các bé ngoan.
Văn nghệ cuối tuần.

Thứ 7
25/4/2026

PTNN
Ôn truyện: Chiếc ô của thỏ trắng

-Quan sát nhà bóng
-Chơi trời nắng trời mưa
- Chơi thư viện sách

Trò chơi trời nắng trời mưa



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: MÙA HÈ CỦA BÉ - LỚP NTD3
TUẦN 3: CÁC HOẠT ĐỘNG TRONGMÙA HÈ

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/04 đến ngày 25/04/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

20/04/2026
PTTC:

Bật qua vạch kẻ tung bóng vào đích
- Quan sát cầu trượt
- Chơi ô tô và chim sẻ
- Chơi chong chóng , nhảy bao bố

Trò chuyện dạy trẻ tránh xa ao hồ , sông suối

Thứ 3
21/04/2026

PTNN:
Thơ “Mưa”

-Quan sát thời tiết
- Chơi mèo đuổi chuột
- Chơi câu cá

TC: Bật cùng nhịp sóng

Thứ 4
22/04/2026

PTKNTM : Vẽ tia nắng mặt trời -Quan sát hoa cánh bướm
- Chơi con ếch xanh
- Chơi chăm sóc cây với nước

Trẻ làm quen với truyện :

Thứ 5
23/04/2026

PTNN:
Truyện : Cóc gọi trời mưa

-Quan sát hầm chui
- Chơi mèo và chim sẻ
- Chơi kéo mó cau , ném bóng

Bé cùng cô thực hiện vệ sinh lớp học

Thứ 6
24/04/2026

PTTCKN-TM:
VĐ: Trời nắng trời mưa

-Quan sát bể cá
-Chơi Trời nắng trời mưa
- Chơi với hầm chui

Nêu gương các bé ngoan.
Văn nghệ cuối tuần.

Thứ 7
25/04/2026

PTNT
Ôn luyện:

Nhận biết 1 số đặc điểm mùa hè

-Quan sát cây hành
- Chơi mèo rồng rắn lên mây
- Chơi với kéo co

TC: Bật qua vạch kẻ ném bóng vào đích



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NƯỚC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN - LỚP 3TC2
TUẦN 3: MÙA HÈ

Thời gian thực hiện: Từ 20/4 đến 25/4/2026)

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

20/04/2026
PTTC

Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang
- Quan sát: Bầu trời
- Trò chơi: Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do: chơi trò chơi dân gian

Trò chuyện về 1 số hoạt động trong mùa hè

Thứ 3
21/04/2026

PTNT
Thêm bớt hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5

- Quan sát: Khu vui chơi
- Trò Chơi:Nhảy lò cò
- Chơi tự do: chơi đồ dùng thể chất: dép đôi, đi khà kheo, thảm bước
chân

- HĐ phòng âm nhạc
- Làm quen bài hát: Mùa hè đến

Thứ 4
22/04/2026

PTTM
Nặn 1 số đồ dùng đi bơi: kính, phao bơi

- Quan sát: Bể cá
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời: tàu trượt, đu quay

Làm quen thơ: Nắng 4 mùa

Thứ 5
23/04/2026

PTNN
DT “Nắng 4 mùa”

Quan sát: Vườn cây ăn quả
- Trò chơi: Mưa to mưa nhỏ
- Chơi tự do: Chơi thư viện sách

- TCVĐ: Dung răng dung dẻ

Thứ 6
24/04/2026

PTTM
VĐTTTC “ Mùa hè đến

Quan sát: thời tiết
- TCVĐ: nhảy lò cò
- Chơi tự do: Chơi chợ quê: bán các loại hoa, quầy hàng nước, bán thực
phẩm

- Liên hoan văn nghệ
- Phát phiếu bé ngoan

Thứ 7
25/04/2026

Ôn: Tách một nhóm có 5 đối tượng thành 2 nhóm - Quan sát: Bầu trời
- Trò chơi: Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời: tàu trượt, đu quay

Trò chơi VĐ:Trời nắng trời mưa



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NƯỚC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN - LỚP 3TC2
TUẦN 2: HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN

Thời gian thực hiện: Từ ngày 13/4 đến 18/4/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

/ 20/4/2026
PTTC:
Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

- Quan sát: Cầu trượt
- Trò chơi: Dung dăng dung dẻ
Chơi tự do: Chơi câu cá

- Trò chuyện về 1 số hoạt động trong mùa hè.

Thứ 3
/ 21/4/2026

PTNT
So sánh dài - ngắn của 2 đối tượng

- Quan sát thời tiết ( hiện tượng nắng, mưa, nóng)
- Trò Chơi: Mèo đuổi chuột
Chơi tự do chơi khám phá với nước

- Làm quen bài ĐD “ Trời mưa trời gió

Thứ 4
/ 22/4/2026

PTTM:
Vẽ ông mặt trời

- Quan sát: Nhà bóng
- TCVĐ: Kéo co
Chơi tự do chơi với bảng dán tranh bằng các nguyên liệu

Quan sát hình ảnh ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng.
TC: Làm thí nghiệm khám phá về vật chìm vật nổi

Thứ 5
/ 23/ 4/2026 PTNN:

ĐD: Trời mưa trời gió

- Quan sát: Cây mít
- Trò chơi: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: chơi các dụng cụ âm nhạc

Hướng dẫn trẻ lau dọn đồ dùng

Thứ 6
/ 24/ 4/2026

PTTM:
Vận động theo tiết tấu chậm bài hát: mùa hè đến

- Trò truyện về ich lợi của nước với đời sống con người, con vật, cây….
- Trò chơi: Rồng rắn lên mây
Chơi tự do: khám phá với nước

- Tìm hiểu sự khác nhau giữa ngày và đêm, mặt trời, mặt
trăng
- Liên hoan văn nghệ phát phiếu bé ngoan

Thứ 7
/25/4/2026

PTTC Ôn
Chạy thay đổi hướng theo hiệu lệnh

- Quan sát: Cầu trượt
- Trò chơi: Dung
dăng dung dẻ
Chơi tự do đồ dùng VĐ: Đánh bóng vào côn, ném bóng trúng đích,.

Ôn đọc đồng dao:
Trời mưa trời gió



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NƯỚC-HTTN- LỚP 3TC3
TUẦN 3: MÙA HÈ

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/04 - 25/04/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

20/04/2026
PTTC

Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang
- Quan sát sân trường
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do:
Chơi khám phá với nước

-Trò chuyện với trẻ về mùa hè, thời tiết mùa hè.

Thứ 3
21/04/2026

PTNT
Thêm bớt trong phạm vi 5

- Quan sát cây đu đủ
- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa
- Chơi tự do:
Chơi bể vầy

-Làm quen bài ĐD:Trời mưa,trời gió

Thứ 4
22/04/2026

PTTM
VĐTTT: Mùa hè đến

- Quan sát nhà bếp
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do:
Chơi các dụng cụ âm nhạc

-Trẻ hoạt động phòng âm nhạc với các dụng cụ âm nhạc.

Thứ 5
23/04/2026

PTNN
ĐD: Trời mưa, trời gió

- Quan sát cây nhãn
- TCVĐ: Xi ba khoai
- Chơi tự do:
Chơi trò chơi dân gian

-Hướng dẫn trẻ lau dọn đồ dùng

Thứ 6
24/04/2026

PTTM
Vẽ ông mặt trời

- Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do:
Chơi đồ dùng thể chất

Liên hoan văn nghệ
- Tặng phiếu bé ngoan

Thứ 7
25/04/2026

PTNN
Ôn ĐD: Trời mưa, trời gió

- Quan sát cây xoài
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do:
Chơi khu vui chơi

-Nghe nhạc thiếu nhi các bài hát về chủ đề mùa hè



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN- LỚP 3TC4
TUẦN 3: Mùa hè

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/4/2026- 25/4/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

20/4/2026
PTTC:

Chuyền bóng 2 bên theo hàng ngang
- Quan sát:Thời tiết trong ngày.
- TCVĐ: trời nắng trời mưa
- Chơi tự do: Chơi hầm chui

-Trò chuyện về mùa hè

Thứ 3
21/4/2026

PTNT:
So sánh dài- ngắn của 2 đối tượng

-Quan sát cây rau muống.
- TCVĐ: Chạy chậm 30m
- Chơi tự do: Chơi thư viện sách

-Làm quen bài ĐD “ Trời mưa trời gió”

Thứ 4
22/4/2026

PTTM:
Dạy vận động TTC “Mùa hè đến”

-Quan sát: xe đạp.
-TCVĐ: tín hiệu.
-Chơi tự do : Chơi với đồ dùng vận động phát triển tay: Kéo mo
cau, ném bóng,…

-Vận động theo ý thích khi nghe bài hát trong chủ đề

Thứ 5
23/4/2026

PTNN:
Dạy thơ: “Nắng bốn mùa”

-Quan sát: Cây dừa cảnh
-TCVĐ:Nhảy ô
- Chơi tự do : Chơi chăm sóc cây, với nước

-Hư ớng dẫn trẻ lau dọn đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh lớp
học

Thứ 6
24/4/2026

PTTM:
Cắt dán: Ông mặt trời

-Quan sát : Cây xanh.
- TCVĐ: Bánh xe quay.
-Chơi tự do: Chơi với đồ dùng vận động phát triển chân:Chong
chóng, đi cà kheo,…

- Liên hoan văn nghệ.
- Phát thư ởng bé ngoan.

Thứ 7
25/4/2026

PTNN:
Ôn: Dạy thơ “Nắng bốn mùa”

-Quan sát :vườn hoa
-TCVĐ: Lộn cầu vồng
-Chơi tự do:
Chơi đu quay, cầu trượt

-Ôn: Vận động TTC:Mùa hè đến



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NƯỚC - HTTN - LỚP 4B1
TUẦN 3: NHÁNHMÙA HÈ

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/04/2026 – 25/04/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

20/04/2026
PTTC

Bật qua vật cản cao 10-15cm
- Quan sát hoa mẫu đơn
- Chơi VĐ: Xi ba khoai

- Chơi tự do: Chơi chợ quê: bán các loại hoa, quầy hàng nước, thực phẩm.

- Trò chuyện với trẻ về thời tiết mùa hè

Thứ 3
21/04/2026

PTTM
Cắt dán trang phục mùa hè

- Quan sát cây sứ
- Chơi VĐ: Gió thổi

- Chơi tự do: Chơi bể vầy

HĐ tại phòng âm nhạc: Hát: Mùa hè đến

Thứ 4
22/04/2026

PTNT
Đo dung tích bằng 1 đơn vị đo

- Quan sát thời tiết trong ngày.
- Chơi VĐ: gà trong vườn rau
- TCVĐ: Quả bóng xanh.
- Chơi tự do: Chơi câu cá

Trò chuyện với trẻ về Nhận biết một số biểu hiện khi ốm
và cách phòng tránh đơn giản

Thứ 5
23/04/2026

PTNN
Kể chuyện cho trẻ nghe: Cô mây

- Dạy trẻ bỏ rác đúng nơi quy định
- Chơi VĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời: Tàu trượt, đu quay, ...

Lao động, dọn vệ sinh, sắp
xếp đồ dùng đồ chơi

Thứ 6
24/04/2026

PTTM
Hát: Mùa hè đến

- Quan sát cây nhãn
- Chơi VĐ: Chim bay cò bay
- Chơi tự do: Chơi thư viện sách

- Liên hoan văn nghệ
- Phát phiếu bé ngoan

Thứ 7
25/04/2026

PTNN
Ôn: Kể chuyện cho trẻ nghe: Cô mây

- Quan sát : Cây hoa hồng
- Chơi VĐ: Trời nắng, trời mưa
- Chơi tự do: Chơi tự do: Khu vui chơi

Nghe nhạc thiếu nhi: Bé yêu biển lắm



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:NƯỚC – HTTN LỚP 4TB2
TUẦN 3: MÙA HÈ

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/04/2026- 25/04/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

20/04/2026
PTTC:

Bật qua vật cản cao 10-15cm
Quan sát: Cây xoài
TCVĐ: Thả đỉa baba
Chơi tự do : Chơi trò chơi vận động tay : Quăng vòng cổ chai, kéo co, lăn
vòng, đẩy tạ, kéo mo

Trò chuyện về một số hoạt động trong mùa hè.

Thứ 3
21/04/2026

PTNT:
Dạy trẻ "Đo dung tích bằng 1 đơn vị đo"

Quan sát : Cây nhãn
TCVĐ: Rồng rắn lên mây
Chơi tự do: Chơi khám phá thực nghiệm khoa học : Chơi với nước

Trang trí góc nghệ thuật, trang trí, xé dán trang phục
mùa hè.

Thứ 4
22/04/2026

PTTM:
Cắt dán trang phục mùa hè

Quan sát: Cây lộc vừng
TCVĐ: Kéo co.
Chơi tự do: Đồ chơi vận động chân: Dép đôi, đi cà kheo, chong chóng…

Tập pha nước giải khát

Thứ 5
23/04/2026

PTNN:
KCTN:

Giọt nước tí xíu

Quan sát : Cây dừa cảnh
TCVĐ: Xi ba khoai
Chơi tự do: Trò chơi dân gian

Lao động, dọn vệ sinh,sắp
xếp đồ dùng đồ chơi
Hoạt động tại phòng âm nhạc

Thứ 6
24/04/2026

PTTM:
Dạy hát: Mùa hè đến

Quan sát : Cây Bạch mã
TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
Chơi tự do: Chơi với bảng dán tranh bằng các nguyên liệu

Trò chuyện với trẻ về Nhận biết một số biểu hiện khi ốm
và cách phòng tránh đơn giản

Thứ 7
25/04/2026

PTNN
Ôn: Truyện- “Giọt nước tí xíu”

Quan sát : Công việc của cô giáo
TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
Chơi tự do: Chơi với nước

Liên hoan văn nghệ
Phát thưởng bé ngoan



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NHTTN - LỚP 4 tuổi B3
TUẦN 3 : Nhánh 3 : Mùa hè

Thời gian thực hiện từ ngày: 20 - 25/04/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

20/04/2026
PTTC: Bật qua vật cản cao 10-15cm -Quan sát: Cây đu đủ

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do : Chơi khám phá với nước

- Hát : Mây và gió “ Minh Quân”
- Hoạt động phòng tiếng anh

Thứ 3
21/04/2026

PTNT: Dạy trẻ "Đo dung tích bằng 1 đơn vị đo - Quan sát: Thời tiết
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời: tàu trượt, đu quay - Truyện Cô mây

Thứ 4
22/04/2026

PTTM: Dạy hát: Mùa hè đến- Nguyễn Thị Nhung - Quan sát: Cây bí
-TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa
- Chơi tự do: Chơi thư viện sách

- Đồng dao : Trời mưa cho mối bắt gà
- Hoạt động phòng tiếng anh

Thứ 5
23/04/2026

PTNN: Kể chuyện cho trẻ nghe: Cô mây - Quan sát: Cây sung
- TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự do : Chơi với bảng dán tranh bằng các nguyên liệu

- Lao động, dọn vệ sinh,sắp
xếp đồ dùng đồ chơi
- Hoạt động phòng âm nhạc

Thứ 6
24/04/2026

PTTM: Cắt dán trang phục mùa hè - Quan sát : Cây lạc tiên
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do : Chơi chong chóng

- Hoạt động phòng âm nhạc
hoan văn nghệ
Phát thưởng bé ngoan

Thứ 7
25/04/2026

Ôn: NBPB giữa các hình tròn , vuông, tam giác, chữ nhật Chơi tự do Đóng chủ đề nước , hiện tượng tự nhiên và mùa
hè.



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NƯỚC – HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN - LỚP 4TB4
TUẦN 3: MÙA HÈ

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/04/2026-25/04/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

20/4/2026
PTTC

Bật qua vật cản.
-Quan sát: Cây hoa mẫu đơn.
-TCVĐ: Sóng xô.
-Chơi tự do :
Chơi với đá bóng

-Hoạt động phòng âm nhạc

Thứ 3
21/04/2026

PTNT
Đo dung tích bằng một đơn vị đo.

-Quan sát : Cây chuối .
-TCVĐ: Gió và lá
-Chơi tự do:
Chơi vận động tay: Kéo co, kéo mo cau…

-Nghe nhạc thiếu nhi: Cho tôi đi làm mưa với.

Thứ 4
22/04/2026

PTTM
Hát: Mùa hè đến.

(Nguyễn Thị Nhung).

-Quan sát: Cây cau cảnh
-TCVĐ: Kéo co.
-Chơi với các trò chơi dân gian.

-Trò chuyện với trẻ về nhận biết một số biểu hiện khi ốm
và cách phòng tránh đơn giản

Thứ 5
23/04/2026

PTNN
Kể chuyện: Cô Mây.

-Quan sát : Cây đào tiên.
-TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm
-Chơi tự do: Chơi bể vầy.

-Lao động, dọn vệ sinh,sắp
xếp đồ dùng đồ chơi

Thứ 6
24/04/2026

PTTM
Cắt dán trang phục mùa hè.

-Quan sát : Cây hồng xiêm
-TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
-Chơi tự do: Chơi với bảng dán tranh bằng các nguyên liệu.

-Liên hoan văn nghệ
Phát thưởng bé ngoan

Thứ 7
25/04/2026

PTTC
Chơi Chèo thuyền

-Quan sát: Cây hoa hồng.
-TCVĐ: Nhảy lò cò
-Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời.

-Đọc thơ: Nước.



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG - LỚP 4B5
TUẦN 1:PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/03/2026 - 21/03/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

16/03/2026
PTTC:

Đi thay đổi hướng theo vật chuẩn 4-5 điểm dích dắc
-Quan sát: thời tiết
-TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- Chơi với đồ chơi ngoài trời

Trò chuyện về một số loại PTGT đường bộ

Thứ 3
17/03/2026

PTNT
Tìm hiểu một số PTGT đường bộ

-Quan sát: cây nhãn
-TCVĐ: nu na nu nống
-Chơi với đồ dùng vận động phát triển tay: kéo mo cau, ném
bóng, ném còn…

Nghe kể chuyện Kiến con đi ô tô

Thứ 4
18/03/2026

PTNN
Kể chuyện trẻ nghe:Kiến con đi ô tô

-Quan sát:xe đạp
-TCVĐ: Bơm xe
-Chơi câu cá

Nghe nhạc về các loại PTGT

Thứ 5
19/03/2026

PTTC-KNXH
Đội mũ bảo hiểm khi ngồi xe máy

-Quan sát:xe máy
-TCVĐ:Tín hiệu giao thông
-Chơi thư viện sách

Trò chuyện về cách sử dụng trang phục hợp thời tiết.

Thứ 6
20/03/2026

PTTM
Vẽ các loại ô tô.

-Quan sát:cầu trượt
-TCVĐ:Ô tô và chim sẻ
-Chơi chong chóng, nhảy bao bố,..

Làm quen tiếng anh

Thứ 7
21/03/2026

PTNN
Ôn truyện Kiến con đi ô tô

-Quan sát:đu quay
-TCVĐ: kéo co
-Chơi tự do

Tổng kết chủ đề- Nêu gương phát bé ngoan



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG - LỚP 5TA1
NHÁNH 1: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/3/2026-21/3/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

16/3/2026
PTTC

Chạy 18m liên tục theo hướng thẳng trong
5 - 7 giây

* Quan sát Xe đạp
* Chơi VĐ: Ô tô và chim sẻ
* Chơi tự do:
Chơi các dụng cụ âm nhạc

- Trẻ nghe nhạc trò chuyện với trẻ theo chủ đề
- Trẻ làm quen Tiếng Anh

Thứ 3
17/3/2026

PTNT
Tìm hiểu một số PTGT đường bộ

Quan sát: Xe máy
* Chơi VĐ: kéo cưa lừa xẻ.
* Chơi tự do:Chơi đồ dùng vận động: Đánh bóng vào côn, ném bóng trúng đích

Làm quen câu chuyện: Vì sao thỏ cụt đuôi

Thứ 4
18/3/2026

PTNT
Đếm đến 10, nhận biết số 10

* Quan sát: Xe ô tô
* Chơi VĐ: mèo đuổi chuột
* Chơi tự do: Chơi với bảng dán tranh bằng các nguyên liệu

- Trẻ làm quen Tiếng Anh
- Học múa Tại phòng chức năng

Thứ 5
19/3/2026

PTNN
Kể truyện: Qua đường

* Quan sát đường đi ở sân trường
* Chơi VĐ: Tín hiệu giao thông
* Chơi tự do: Chơi chong chóng

-Lau đồ chơi, giá đồ chơi, lau bàn ghế, rửa cốc, bàn chải
đánh răng

Thứ 6
20/3/2026

PTTM
Vẽ ô tô

*Quan sát: cây hành
* Chơi VĐ: Kéo co
* Chơi tự do:Chơi chợ quê: bán các loại hoa, quầy hàng nước, bán các loại thực
phẩm

Liên hoan văn nghệ, phát thưởng bé ngoan

Thứ 7
21/3/2026

PTNN
Ôn luyện chữ cái đã học

* Quan sát cây chuối.
* Chơi VĐ: Tín hiệu giao thông
* Chơi tự do: Chơi chong chóng

- Ôn số và chữ cái



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NƯỚC -HTTN -LỚP 5A2
TUẦN 3: NHÁNHMÙA HÈ

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/04/2026-24/04/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

20/04/2026
PTTC

Bật tách khép chân qua 7 ô
* Quan sát: Bầu trời
* Chơi VĐ: Xi ba khoai
* Chơi theo ý thích: Chơi theo ý thích: Chơi các dụng cụ âm nhạc

Trò chuyện về các mùa trong năm, một số hoạt động trong
mùa hè

Thứ 3
21/04/2026

PTTM
Cắt dán theo đề tài Trang phục mùa hè

* Quan sát Hiện tượng tự nhiên trong ngày
* Chơi VĐ: Gió thổi
* Chơi theo ý thích: Chơi đồ dùng vận động: Đánh bóng vào côn, ném bóng trúng
đích

- Chuyện: Giọt nước tí xíu

Thứ 4
22/04/2026

PTNN
DTKC: Giọt nước tí xíu

* Quan sát : Cây xoài
* Chơi VĐ: Nhảy lò cò
* Chơi theo ý thích: Bán các loại hoa, quầy hàng nước, bán thực phẩm

Trò chuyện, giáo dục trẻ thông qua một số bài hát " Thật
đáng chê, mời bạn ăn.."

Thứ 5
23/04/2026

HĐ Steam
5E: Tan, không tan

Ông mặt trời mùa hè
Thời tiết
* Chơi VĐ: Bịt mắt bắt dê
* Chơi theo ý thích: Chơi đồ dùng vận động: Câu cá

Thơ: Nắng bốn mùa
-Lao động dọn vệ sinh các góc chơi

Thứ 6
24/04/2026

PTTM
Hát: Mùa hè đến

* Quan sát Sân bóng
*VĐNT: Những cầu thủ nhí: đá bóng
* Chơi theo ý thích: Chơi đồ dùng vận động phát triển tay: Quăng vòng cổ chai,
kéo co, lăn vòng, đẩy tạ, kéo mo cau

Tổng kết chủ đề.
Liên hoan văn nghệ, phát thưởng bé ngoan .

Thứ 7
25/04/2026

PTNT
Tên HĐH: : Ôn Giọt nước tí xíu

* Quan sát : Cây hoa hồng
*Chơi VĐ: Trời nắng, trời mưa
* Chơi theo ý thích: đồ chơi ngoài trời

Làm quen chữ ghép



Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

20/04/2026
PTTC

Tên HĐH: Chuyền bắt bóng trên đầu qua chân
* Quan sát cây xoài
* Chơi VĐ: nhảy lò cò
* Chơi theo ý thích: Chơi đồ dùng thể chất: dép đôi, đi cà kheo,
thảm bước chân...

- Sinh hoạt tại phòng âm nhạc: Biểu diễn một số
bài hát về chủ đề; Mùa hè đến, cho tôi đi làm mưa
với, cháu vẽ ông mặt trời…

Thứ 3
21/04/2026

PTNT
Tên HĐH: Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt

kết quả

* Quan sát cây chuối
* Chơi VĐ: Xi ba khoai
* Chơi theo ý thích: chơi các dụng cụ âm nhạc

- HĐ Steam: Bé pha nước tranh

Thứ 4
22/04/2026

PTTM
Tên HĐH: Dạy hát” Mùa hè đến”

* Quan sát thời tiết trong ngày.
* Chơi VĐ: Trời nắng trời mưa
* Chơi đồ dùng vận động phát triển tay: Quăng vòng cổ trai, kéo
co, lăn vòng, đẩy tạ, kéo mo cau...

- Làm quen bài
Thơ: Nắng bốn mùa

Thứ 5
23/04/2026

PTNN
Tên HĐH: Làm quen bài đồng dao: Hạt mưa hạt móc

* Quan sát cây dọc mùng
* Chơi VĐ: Bịt mắt bắt dê
* Chơi theo ý thích: chơi chong chóng

- Quan sát hình ảnh một số hiện tượng tự nhiên
- Lao động dọn vệ sinh các góc chơi

Thứ 6
24/04/2026

PTTM
Tên HĐH: Cắt dán trang phục mùa hè

* Quan sát cây bàng
* Chơi VĐ: Bóng tròn to
* Chơi theo ý thích: Chơi khám phá với nước

- Đóng kịch truyện” Giọt nước tí xíu”
- Liên hoan văn nghệ, phát thưởng bé ngoan

Thứ 7
25/04/2026

PTNN
Tên HĐH: Ôn chữ cái: s,x”

* Lao động tập thể
-Nội dung: nhặt lá cây và rác
-Địa điểm: sân trường (khu vui chơi, khu chợ quê)

- Ôn đồng dao: Hạt mưa, hạt móc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: HTTN-LỚP 5A3
TUẦN 3: MÙA HÈ

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/04- 25/04/2026



Thứ
Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều

Thứ 2
20/04/2026

PTTC
Bật tách khép chân qua 7 ô

* Quan sát: Bầu trời
* Chơi VĐ: Xi ba khoai
* Chơi theo ý thích: Chơi chong chóng

Trò chuyện về cách phân biệt thức ăn có lợi/
có hại cho sức khỏe con người, TC phân
loại,..

Thứ 3
21/04/2026

PTNN:
Làm quen chữ cái: S,X

* Quan sát Đám mây
* Chơi VĐ: Gió thổi
* Chơi theo ý thích: Chơi đồ chơi vận động tay: Ném bóng,
quăng vòng, đẩy tạ…

HĐ Steam : Làm đồ dùng đựng nước

Thứ 4
22/04/2026

PTNT:
Đo dung tích bằng 1 đơn vị đo

* Quan sát Cây hoa
* Chơi VĐ: Nhảy lò cò
* Chơi theo ý thích: Chơi với bể vầy

-Làm quen bài thơ: Ông mặt trời óng ánh
- Học múa tại phòng chức năng

Thứ 5
23/04/2026

PTNN:
Dạy thơ: Nắng bốn mùa

* Quan sát: Thời tiết
* Chơi VĐ: Bịt mắt bắt dê
* Chơi theo ý thích Chơi chợ quê: Bán các loại hoa, quầy
hàng nước, bán thực phẩm,…

- Lao động dọn vệ sinh các góc chơi.

Thứ 6
24/04/2026

PTTM:
Vẽ cảnh biển quê em

* Quan sát cây nhãn
* Chơi VĐ: Chim bay cò bay
* Chơi theo ý thích : Chơi trò chơi dân gian

-Liên hoan văn nghệ
- Phát phiếu bé ngoan

Thứ 7
25/04/2026

PTNT
Ôn số: 1-10

* Quan sát : Cây hoa hồng
*Chơi VĐ: Trời nắng, trời mưa
* Chơi theo ý thích:Chơi khu vui chơi

- Tổng kết chủ đề

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NƯỚC, HTTN - LỚP 5A4
TUẦN 3: Mùa hè

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/4/2026 - 25/04/2026



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: PT GIAO THÔNG - LỚP 5A5
TUẦN 1: NHÁNH PTGT ĐƯỜNG BỘ

Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/3/2026-21/3/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

16/3/2026
PTTC

Đi thăng bằng trên ghế thể dục đầu đội túi cát
* Quan sát cây chuối
* Chơi VĐ: Lộn cầu vồng
* Chơi tự do: Chơi chong chóng

Trò chuyện về một số PTGTđường bộ

Thứ 3
17/3/2026

PTNT
Tách 1 nhóm có 9 đối tượng thành 2 phần bằng các cách

khác nhau

* Quan sát cây hoa sứ
* Chơi VĐ: kết bạn.
* Chơi tự do: nhạc sĩ tí hon

Làm quen bài thơ:An toàn giao thông

Thứ 4
18/3/2026

PTNN
Dạy truyện:Qua đường

* Quan sát cây hoa dọc dừa
* Chơi VĐ: trồng nụ trồng hoa
* Chơi tự do: chơi khám phá với nước

Tô sách toán

Thứ 5
19/3/2026

PTNT
Tìm hiểu 1 số loại xe

* Quan sát cây vũ sữa
* Chơi VĐ: Bịt mắt bắt dê
* Chơi tự do: chơi các dụng cụ âm nhạc

Lao động dọn vệ sinh các góc chơi

Thứ 6
20/3/2026

PTTM
vẽ một số PTGT đường bộ

Quan sát cây nhãn
* Chơi VĐ: nhảy lò cò
* Chơi tự do: Chơi câu cá

Làm quen tiếng anh
Liên hoan văn nghệ,phát thưởng bé ngoan

Thứ 7
21/3/2026

PTTC
Ôn: Đi thăng bằng trên ghế thể dục đầu đội túi cát

Quan sát cây bòng
* Chơi VĐ: mèo đuổi chuột
* Chơi tự do: Chơi đồ chơi ngoài trời: cầu trượt, đu quay,

Ôn thêm bớt trong phạm vi 9


